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TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định đáp ứng sinh trưởng, năng suất và chất lưọng trái khóm vụ gốc 
đối với phân N, p, K, Ca và Mg dựa trên khả năng cung cấp dưỡng chất bản địa của đất phèn tại thị trấn 
Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tinh Hậu Giang. Thí nghiệm được bố tri theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 8 
nghiệm thức gồm: (i) Đối chứng: Không bón phân; (ii) NPKCaMg: Bón phân N, p, K, Ca và Mg; (iii) 
PKCaMg: Bón phân p, K, Ca và Mg; (iv) NKCaMg: Bón phân N, K, Ca và Mg; (v) NPCaMg: Bón phân N, p, 
Ca và Mg; (vi) N PKMg: Bón phân N, p, K và Mg; (vii) NPKCa: Bón phân N, p, K và Ca; (viii) FFP: Thực tế 
bón phân của nông dân, vói 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy bón đầy đủ các dưỡng chất N, p, K, Ca và Mg 
giúp cải thiện sinh trưởng như chiều cao cây (90,0 cm), tổng số lá (86,8 lá), chiều dài lá D (88,5 cm), đường 
kính thân (5,01 cm) và chất lượng trái như độ Brix (11,4%) và vitamin c (127,6 mg/kg) cao hon 12,1, 21,5, 
12,2, 1,05 cm và
NPKCaMg đạt 3 5,2 tấn/ha và cao hon nghiệm thức FFP, chỉ 25,0 tấn/ha. Không bón N, p, K, Ca hoặc Mg 
dẫn đến giảm năng suất so với bón đầy đủ N, p, K, Ca và Mg.

Từ khóa: Càykh

1,30%, 26,4 mg/kg so với nghiệm thức FFP, theo thứ tự. Năng suất khóm ở nghiệm thức

! ôm, đất phèn, hóa học đất, quản lý dương chất theo địa điểm chuyên biệt.

lượng khóm đứng thứ 10 trên

sản lượng đạt là 182.644 tấn [6]. 
Cửu Long (ĐBSCL), cây khóm 
tỉnh như Long An, Tiền Giang,

úa ở Hậu Giang, tập trung chủ

năng suất trung bình đạt 13,9 
t phèn trồng khóm, do pH thấp

1.ĐẶT VÃNĐÉ

Việt Nam có sảr 
thế giói vói tổng diện tích canh tác khóm của cả nước 
khoảng 38.554 ha và 
Ở đồng bằng sòng 
được trồng ở nhiều
Hậu Giang và Kiên Giang. Trong đó, cây khóm 
Queen đã được canh tác lâu đời và là cây trồng chủ 
lực thứ hai sau cây 
yếu trên đất phèn tại xã Vĩnh Viễn A với diện tích 
khoảng 470 ha và 
tấn/ha [8]. Trong đí t 
gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng và phát 
triển của cây trồng như rễ phát triển kém [11], [24] 
và gây độc gián tiếp cho cây trồng như tăng hàm 
lượng độc chất Al3+, 
được xác định có hiệu quả cao trong việc cung cấp 
dưỡng chất Ca, Mg và hạn chế độc chất Al3+ và Fe2+

Fe2+ và SO42'. Bên cạnh đó, vôi

[2] . Chính vì vậy, hiệu quả của phân bón đối với canh 
tác khóm trên đất phèn bị thay đổi. Do đó, phương 
pháp quản lý dinh dưỡng theo địa điểm chuyên biệt 
(SSNM) góp phần xác định đúng nhu cầu dinh 
dưỡng của cây trồng dựa trên khả năng cung cấp 
dưỡng chất bản địa [5]. Phương pháp SSNM đã được 
ứng dụng thành công đối với cây ăn trái như cam, 
quýt tại nhiều noi trên thế giới [16], [17], tuy nhiên 
SSNM chưa được thực hiện trên cây khóm vụ gốc ở 
ĐBSCL. Vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm 
mục tiêu xác định đáp ứng về sinh trường và năng 
suất của cây khóm đối vói phân N, p, K, Ca và Mg 
dựa trên khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất phèn 
tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang.

2. VẬT LIỆU VÀ PHUONG PHÁP NGHIÊN cuu

2.1. Vật liệu

Địa điểm và thời gian: Thí nghiệm được thực 
hiện từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022 
trên nền đất phèn chuyên canh tác khóm tại thị trấn 
Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
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Giống khóm: Được sử dụng là giống khóm 
Queen, thí nghiệm được bố trí trên cây gốc đã cho 
một vụ trái.

Phân Ốớz7/Phân urea chứa 46% N, phân super lân 
chứa 16% P2O5, 20% CaO, phân kali clorua chứa 60% 
K.O, phân Mg chứa 95% MgO, vôi chứa 50% CaO.

Dụng cụ và thiết bị: Thước đo, thước kẹp, khúc 
xạ kế và một số thiết bị khác.

2.2. Phương pháp
2.2.1. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu 

nhiên, gồm 8 nghiệm thức và 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp 
lại tưong ứng vói một lô thí nghiệm với diện tích 25 
m2 (102 cây/lô). Trong thí nghiệm này mật độ cây 
trồng giảm 10% so vói khuyến cáo. Công thức phân 
bón cho cây khóm: 10 N - 7 P2O5 - 8 K2O - 40 CaO - 20 
MgO g/cây/vụ [9]. Các nghiệm thức được trình bày 
ở bảng 1.

huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Bảng 1. Nghiệm thức bón phân N, p, K, Ca, Mg cho cây khóm vụ gốc trên đất phèn tại thị trấn Vĩnh Viễn,

TT Nghiệm thức Mô tả
1 Không bón phân Không bón N, p, K, Ca, Mg
2 NPKCaMg Lô được bón đầy đủ NPKCaMg: Phân N, p, K, Ca và Mg
3 PKCaMg Lô khuyết N: Không bón phân N, nhưng phân p, K, Ca và Mg vẫn bón đủ
4 NKCaMg Lô khuyết P: Không bón phân p, nhưng phân N, K, Ca và Mg vẫn bón đủ
5 NPCaMg Lô khuyết K: Không bón phân K, nhưng phân N, p, Ca và Mg vẫn bón đủ
6 NPKMg Lô khuyết Ca: Không bón phân Ca, nhưng phân N, p, K và Mg vẫn bón đủ
7 NPKCa Lô khuyết Mg: Không bón phân Mg, nhưng phân N, p, K và Ca vẫn bón đủ
8 FFP Thực tế bón phân của người nông dân

2.2.2. Chỉ tiêu theo dõi

Phưong pháp thu mẫu đất và xử lý mẫu đất- Mẫu 
đất được thu ở độ sâu 0 - 20 cm và 20 - 40 cm để xác 
định tính chất đất ban đầu của ruộng thí nghiệm. Sau 
đó, tiến hành phân tích các đặc tính hóa, lý của đất. 
Mỗi tầng đất thu khoảng 500 g, mang về phòng thí 
nghiệm. Đất được phoi khô tự nhiên trước khi nghiền 
qua rây có kích thước 0,5 mm và 2,0 mm. Đặc tính đất 
đầu vụ được thể hiện ở bảng 2.

_______ Bảng 2. Đặc tính đất đầu vụ trổng khóm
Đặc tính Đon vị Giá trị

PHh2O - 3,64
EC mS/cm 1,58
Chất hữu cơ %c 7,68
CEC meq/100 g 13,7
Na+ meq/100 g 3,91
K+ meq/100 g 0,12
Mg2+ meq/100 g 0,28
Ca2+ meq/100 g 2,95
N tổng số %N 0,29
NH4+ mg/kg 71,2
p tổng số %p 0,019
p dễ tiêu mg/kg 32,9
Al-P mg/kg 39,5
Fe-P mg/kg 189,0
Ca-P mg/kg 23,8

pHkci - 2,79
Axit tổng meq/100 g 16,2
AP trao đổi meq/100 g 0,24
x '“'hòa tan mg/kg 66,7
Fe2O3 % 1,29
Fe2+ mg/kg 65,8
Mn2+ % 1,89

Chỉ tiêu sinh trưởng: Chiều cao cây (cm) đo từ 
gốc khóm đến chóp lá cao nhất; chiều dài lá D (cm) 
đo từ nách lá đến chóp lá D; chiều rộng lá D (cm) đo 
khoảng cách của hai phiến lá ở vị trí có độ rộng lá lớn 
nhất; số lá (lá/cây) đếm tất cả lá trên cây; chiều dài 
thân chính (cm) đo khoảng cách từ đầu đến cuối của 
thân chính; đường kính thân chính (cm) đo ở 3 vị trí 
đầu, giữa và cuối của thân chính; chiều dài cuống trái 
(cm) đo khoảng cách từ đỉnh cuống đến cuối cuống; 
đường kính cuống trái (cm) đo ở 3 vị trí đầu, giữa và 
cuối cuống; chiều cao chồi ngọn (cm) đo từ đầu đến 
cuối đỉnh chồi; đường kính chồi ngọn (cm) đo ở 3 vị 
trí đầu, giữa, cuối của chồi ngọn. Tất các các chỉ tiêu 
sinh trưởng được đo ngẫu nhiên 20 cây vào thòi điểm 
thu hoạch đối với mỗi nghiệm thức.

Thành phần năng suất khóm: Xác định vào lúc 
thu hoạch trên 20 trái để tính giá trị trung bình. 
Đường kính trái (cm) đo ở 3 vị trí đầu, giữa và cuối 
trái để tính giá trị trung bình; chiều dài trái (cm) đo 
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từ điểm đầu trái lên điểm cuối của trái; khối lượng 
một trái được xác định bởi cân khối lượng trái.

nghía thống kê 5%. Trong đó,

Năng suất: Càn khối lượng trái khóm trên 5 m2 
vào lúc thu hoạch. Sau đó, năng suất khóm được tính 
ra tấn/ha.

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 13.0 để so 
sánh khác biệt trung bình và phân tích phương sai 
bàng kiểm định Duncan.

3. KẾT QUÀ NGHIÊN cuu

3.1. Ảnh hưởng (tủa bón N, p, K, Ca và Mg lên 
sinh trưởng cây khóm vụ gốc trồng trên đất phèn tại 
thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Chiều cao cây: (phiếu cao cày giữa các nghiệm 
thức khác biệt có ý 
nghiệm thức bón khiyết một trong các dưỡng chất 
N, p, K, Ca và Mg cộ chiều cao cây thấp hơn so vói 
nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, Ca và Mg vói 71,6 - 
85,4 cm so với 90,0
FFP có chiều cao cây thấp hơn nghiệm thức bón đầy 
đủ N, p, K, Ca và Mg, khuyết K, Ca hay Mg. Ngoài 
ra, nghiệm thức không bón phân đạt chiều cao cây 
thấp nhất với 59,3 cm (Bảng 3).

Tổng số lá trên cây: Nghiệm thức bón đầy đủ N, 
p, K, Ca và Mg đạt tổng số lá cao nhất, vói 86,8 lá 
trong khi nghiệm tl ức không bón phân tổng số lá 
thấp nhất vói 51,4 lá. Các nghiệm thức bón khuyết 
Mg, Ca, K, p, FFP và N dao động từ 61,1 - 84,0 lá 
(Bảng 3).

cm, theo thứ tự. Nghiệm thức

Chiều dài lá D: Nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, 
Ca và Mg đạt chiều dài lá D cao nhất (88,5 cm), khác 
biệt có ý nghĩa thống kê 5% so vói nghiệm thức bón 
khuyết N, p, K, Ca và Mg dao động 70,0 - 83,9 cm. 
Hơn nữa, nghiệm thức không bón phân có chiều dài 
lá thấp nhất (57,8 cm) (Bảng 3).

Chiều rộng lá D: Bảng 3 cho thấy, chiều rộng lá 
D của các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê 
5%. Cụ thể, nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, Ca và 
Mg có chiều rộng lá D tương đương so vói nghiệm 
thức bón khuyết N, p, K, Ca hoặc Mg, vói chiều rộng 
lá D lần lượt là 4,93, 4,69, 4,74, 4,56, 4,68, 4,60 cm. 
Ngoài ra, chiều rộng lá D của nghiệm thức bón đầy 
đủ N, p, K, Ca và Mg cao hơn nghiệm thức không 
bón phân là 3,70 cm và nghiệm thức FFP là 4,28 cm.

Chiều dài thân chính: Chiều dài thân chính khác 
biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các nghiệm thức. Cụ 
thể, chiều dài thân chính ở nghiệm thức bón đầy đủ 
N, p, K, Ca và Mg (26,0 cm), tương đương với 
nghiệm thức khuyết K (23,4 cm) và cao hơn nghiệm 
thức khuyết Mg (21,9 cm). Hơn nữa, các nghiệm 
thức khuyết N, p, Ca, FFP và không bón phân có 
chiều cao thân chính thấp, dao động từ 17,8 đến 19,1 
cm (Bảng 3).

Đường kính thân chính: Đường kính thân chính 
của các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê 
5%. Đường kính thân chính của nghiệm thức bón đầy 
đủ NPKCaMg đạt cao nhất, vói 5,01 cm và nghiệm 
thức không bón phân đạt thấp nhất, vói 3,53 cm. 
Nghiệm thức FFP có đường kính thân chính (3,96 
cm) thấp hơn so với nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, 
Ca và Mg và nghiệm thức khuyết Mg. Các nghiệm 
thức bón khuyết dưỡng chất N, p, K, Ca và Mg có 
đường kính thân thấp, tương ứng vói 3,74, 3,97, 3,87, 
3,91 và 4,44 cm (Bảng 3).

Chiều dài cuống trái: Chiều dài cuống trái khác 
biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các nghiệm thức. Cụ 
thể, nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, Ca và Mg đạt 
chiều dài cuống trái cao nhất vói 31,1 cm và thấp 
nhất đối vói nghiệm thức không bón phân, với 20,0 
cm. Các nghiệm thức khuyết Mg, Ca, K, p, FFB và 
khuyết N có chiều dài cuống theo thứ tự 28,3 > 27,0 > 
25,8 > 24,8 ~ 24,9 > 22,4 cm (Bảng 3).

Đường kính cuống trái: Nghiệm thức bón đầy đủ 
N, p, K, Ca và Mg có đường kính cuống trái lớn nhất 
(3,31 cm), cao khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% so 
vói các nghiệm thức khuyết N, p, K, Ca, Mg, FFP và 
không bón phân, tương ứng với 2,51, 2,63, 2,72, 2,80, 
2,98, 2,65, 2,46 cm (Bảng 3).

Chiều dài chồi ngọn: Chiều dài chổi ngọn khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm 
thức, dao động từ 11,0 đến 14,4 cm (Bảng 3).

Đường kính chồi ngọn: Đường kính chồi ngọn 
khóm khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các 
nghiệm thức. Trong đó, đường kính chồi ngọn ở 
nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, Ca và Mg (4,36 cm) 
tương đương vói các nghiệm thức khuyết p, K và Mg, 
dao động trong khoảng 4,13 - 4,18 cm và cao hơn các 
nghiệm thức không bón phân, khuyết N, khuyết Ca 
và FFP, với 3,72, 3,79, 3,88, 3,93 cm, theo thứ tự 
(Bảng 3).
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Bảng 3. Ảnh hưởng của bón N, p, K, Ca, Mg lên sinh trưởng cây khóm vụ gốc trồng trên đất phèn 
_______ ________ tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang___________________

Nghiệm 
thức

Chiều 
cao 
cây 
(cm)

Tổng 
số 
lá 

(lá)

Chiều 
dài lá 

D 
(cm)

Chiều 
rộng lá 

D 
(cm)

Chiều 
dài 

thân 
chính 
(cm)

Đường 
kính 
thân 
chính 
(cm)

Chiều 
dài 

cuống 
trái 
(cm)

Đường 
kính 

cuống 
trái 
(cm)

Chiều 
dài 

chồi 
ngọn 
(cm)

Đường 
kính chồi 

ngọn 
(cm)

Không bón 
phân

59,3g 51,4h 57,8« 3,70c 17,8C 3,53e 20,0® 2,46e 12,8 3,72“

NPKCaMg 90,oa 86,8a 88,5a 4,93a 26,oa 5,01a 31,la 3,31a 13,5 4,36a
PKCaMg 71,6f 61,1« 70,of 4,69ab 18,lc 3,74“ 22,4f 2,51e 11,0 3,79cd
NKCaMg 75,8e 72,5e 74,8e 4,74ab 18,7C 3,97c 24,8e 2,63“ 13,6 4,25ab
NPCaMg 79,2d 76,0d 78,0d 4,56ab 23,4ab 3,87cd 25,8d 2,72cd 14,2 4,13abc
NPKMg 82,8C 81,8C 81,6C 4,68ab 18,6C 3,91cd 27,0c 2,80c 13,3 3,88c“
NPKCa 85,4b 84,ob 83,9b 4,60ab 21,9b 4,44b 28,3b 2,98b 13,1 4,28ab

FFP 77,9d 65,3f 76,3de 4,28b 19,lc 3,96c 24,9e 2,65“ 14,4 3,93bcd
Mức ý 
nghĩa

* * •k * * * * * ns *

CV(%) 1,70 1,93 1,63 6,35 9,00 2,80 2,26 3,02 17,1 5,72

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giả trị trung bình có chữ theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 
qua phép thử Ducan; ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê. cv (%): Độ biến động;thống kê ở mức 5% (★)

FFP: Bón phàn theo nông dân.
3.2. Ảnh hưởng của bón N, p, K, Ca, Mg lên 

thành phần năng suất và năng suất cây khóm vụ gốc 
trồng trên đất phèn tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Chiều dài trái khóm: Chiều dài trái khóm ở 
nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, Ca và Mg đạt cao 
nhất, vói 19,1 cm, khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% 
so vói nghiệm thức bón khuyết Ca, Mg, p, K, FFP, N 
và không bón phân, với chiều dài trái lần lượt là 17,6, 
17,0,14,5,13,9,13,7,12,3,11,3 cm (Bảng 4).

Đường kính trái khóm: Đường kính trái khóm 
thấp ở hai nghiệm thức không bón phân và bón 
khuyết N, với 7,02 và 7,38 cm, theo thứ tự. Trong khi 
đó, các nghiệm thức khuyết p, K, Ca, Mg hoặc FFP 
có đường kính trái tưong đưong nghiệm thức bón N, 
p, K, Ca và Mg, với 8,40, 8,41, 8,18, 8,31, 8,29 cm, 
theo thứ tự (Bảng 4).

Khối lượng trái khóm: Khối lượng trái khác biệt 
có ý nghĩa thống kê 5% giữa các nghiệm thức. Cụ thể 
là, nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, Ca và Mg có 
khối lượng trái cao nhất là 1.409 g/trái, kế tiếp là 
nghiệm thức khuyết Ca với 1.009 g/trái. Các nghiệm 
thức khuyết p, K, Mg và FFP có khối lượng trái 
tương đương nhau lần lượt là 896, 903, 849, 898 
g/trái, cao hơn so với nghiệm thức khuyết N, với 774 

g/trái. Nghiệm thức không bón phân có khối lượng 
trái thấp nhất (699 g/trái) (Bảng 4).

Bảng 4. Ảnh hưởng của bón N, p, K, Ca, Mg lên 
thành phần năng suất cây khóm vụ gốc trồng trên 
đất phèn tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, 

_________________ tỉnh Hậu Giang________ ________

Nghiệm thức
Chiều dài 
trái khóm 

(cm)

Đường 
kính 

trái khóm 
(cm)

Khối 
lượng 
trái 

(g/trái)
Không bón phân 11,3e 7,02b 699e
NPKCaMg 19,la 8,65a 1.409a
PKCaMg 12,3d 7,38b 774“
NKCaMg 14,5C 8,40a 896c
NPCaMg 13,9C 8,41a 903c
NPKMg 17,6b 8,18a 1009b
NPKCa 17,0b 8,31a 849c
FFP 13,7C 8,29a 898c
Mức ý nghĩa ★ * ★

CV(%) 5,22 3,97 3,87

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị trung 
bình có chữ theo sau khác nhau thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5% (*)  qua phép thử Ducan. 
cv (%): độ biến động; FFP: Bón phân theo nông 
dân.
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SKhiệm thữv

của bón N, p, K, Ca, Mg đến 
vụ gốc trồng trên đất phèn tại

Hình 1. Ảnh hưởng 
năng suất cây khóm 
thị trấn vĩnh Viên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Năng suất trài khóm: Hình 1 cho thấy, năng suất 
trái khóm khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các 
nghiệm thức. Cụ thể 
nhất (36,2 tấn/ha) ở nghiệm thức bón đầy đủ N, p, 
K, Ca và Mg và thấp 

năng suất trái khóm đạt cao

nhất (15,6 tấn/ha) ở nghiệm
thức không bón phâíi. Trong đó, các nghiệm thức 
khuyết Ca, FFP, khuyết K, p, Mg, N có năng suất lần
lượt là 27,3,25,0,24,5, 24,2,23,3, 21,5 tấn/ha.

Hình 2. Ảnh hưởng của bón N, p, K, Ca, Mg lên hiệu 
quả nông học cây khóm vụ gốc trên đất phèn tại thị 

trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
3.3. Ảnh hưởng của bón N, p, K, Ca, Mg lên chất 

lượng trái trên cây khóm vụ gốc trồng trên đất phèn 
tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang

Hàm lượng nước trong trái: Hàm lượng nước 
trong trái khóm khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% 
giữa các nghiệm thứ:. Trong đó, nghiệm thức bón 
đầy đủ NPKCaMg có hàm lượng nước cao nhất 
(888,2 mL/trái), nghiệm thức không bón phân có 
hàm lượng nước trong trái thấp nhất là 306,5 
mL/trái và cao hon so với các nghiệm thức khuyết 
Mg, p, K, Ca, FFP và 
lượt là 487,6, 404,8, 41 
(Bảng 5).

khuyết N, hàm lượng nước lần 
1,4, 415,0, 398,3, 398,3 mL/trái.

pH nước ép trái khóm: Giá trị pH của trái khóm 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức. Giá trị pH trung bình đạt 3,71 (Bảng 5).

Độ Brix: Độ Brix của nước ép trái khóm khác 
biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các nghiệm thức vào 
thòi điểm thu hoạch. Trong đó, nghiệm thức bón đầy 
đủ N, P, K, Ca và Mg có độ Brix cao (11,4%) tưong 
đưong với nghiệm thức khuyết Mg (11,0%) và cao 
hon nghiệm thức khuyết K, với 9,23% (Bảng 5).

Hàm lượng vitamin C: Hàm lượng vitamin C 
khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các nghiệm 
thức. Cụ thể là, nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, Ca 
và Mg có hàm lượng vitamin c cao với 127,6 mg/kg. 
Tiếp đến, là các nghiệm thức khuyết Ca, không bón 
phân, FFB, khuyết p, K, Mg và N có hàm lượng 
vitamin c lần lượt là 89,1, 99,0,101,2, 74,8, 79,2, 82,5, 
70,4 mg/kg (Bảng 5).

Hàm lượng axit tổng số: Hàm lượng axit tổng số 
trong trái khóm khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê, có giá trị dao động trong khoảng 1,04 - 1,20 
g/100 mL (Bảng 5).

Màu sắc trái khóm: Màu sắc trái khóm được thể 
hiện qua giá trị L*,  a*  và b*.  Giá trị L*  khác biệt có ý 
nghĩa thống kê 5% giữa các nghiệm thức. Giá trị L*  
cao nhất (252,7) ở nghiệm thức bón đầy đủ N, p, Ca 
và Mg. Trong khi đó, giữa nghiệm thức không bón 
phân, khuyết N, p, K, Ca, Mg và FFP màu sắc trái có 
giá trị tương đương nhau, dao động khoảng 190,1- 
223,7. Ngoài ra, tọa độ đỏ/xanh lá (giá trị a*)  của 
nghiệm thức bón đầy đủ NPKCaMg, khuyết Ca và 
Mg tương đương với nhau, lần lượt là 61,9, 54,8, 56,2. 
Tuy nhiên, giá trị a*  ở nghiệm thức bón đầy đủ N, P, 
K, Ca và Mg cao hơn nghiệm thức không bón phân 
và nghiệm thức khuyết N (61,9 so vói 48,3 và 44,8). 
Mặt khác, tọa độ vàng/xanh lam (giá trị b*)  khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm 
thức, dao động trong khoảng 79,6 -100,2 (Bảng 5).

Mức độ N ảnh hưởng đến sinh trưởng, hàm 
lượng diệp lục trong lá, chiều cao cây, khối lượng lá 
và diện tích lá khóm [12], Nghiệm thức bón đầy đủ 
dưỡng chất NPKCaMg có chiều cao cây đạt 90,0 cm 
và năng suất 36,2 tấn/ha so với nghiệm thức bón 
khuyết N lần lượt là 71,6 cm và 21,5 tấn/ha (Bảng 3). 
Kết quả này phù họp với nghiên cứu của Tewodros 
và cs (2018) [18], bón N ở mức 108 kg N/ha giúp 
tãng năng suất 10,3% và bón 281 kg N/ha tăng 20,2% 
so với nghiệm thức không bón phân. Theo Omotoso 
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và Akinrinde (2013) [12], bón N từ 100 đến 150 kg 
N/ha tăng chiều dài trái và đường kính trái so vói 
không bón N. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy, ở 
nghiệm thức bón đầy đủ có chiều dài trái 19,1 cm và 
đường kính trái 7,02 cm lớn hon so với nghiệm thức 
bón khuyết N đạt 6,80 cm đối với chiều dài trái, 1,27 
cm đối vói đường kính trái (Bảng 4). Bên cạnh đó, độ 
Brix đạt cao nhất ở nghiệm thức đầy đủ (11,4%). Tuy 
nhiên, kết quả nghiên cứu của Omotoso và Akinrinde 
(2013) [12] cho thấy, độ Brix và axit tổng của 

‘Smooth Cayenne’ giảm khi sử dụng liều lượng N 
cao. Tưong tự, kết quả nghiên cứu của Tewodros và 
cs (2018) [18] cho thấy độ Brix giảm 1,95% khi bón N 
vượt quá 108 kg N/ha. Theo Rios và cs (2018) [14], 
giá trị a*  và b*  đối với màu sắc của vỏ có sự gia tăng 
khi tăng liều lượng N, với mức tăng lần lượt là 34,7 và 
7,92% ở lượng N 285 kg/ha. Tưong tự, bảng 5 cho 
thấy màu sắc trái khi bón đầy đủ dưỡng chất N, p, K, 
Ca và Mg có giá trị a*  là 61,9 cao hon so với nghiệm 
thức không bón N (44,8).

Bảng 5. Ảnh hưởng của bón N, p, K, Ca, Mg lên phẩm chất trái khóm vụ gốc trồng trên đất phèn 
tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tinh Hậu Giang

Nghiệm 
thức

Hàm lượng 
nước 

(mL/trái)
pH

Độ 
Brix 
(%)

Vitamin c 
(mg/kg)

Axit tổng 
số

(g/100 mL)

Màu sắc trái

L* a* b*

Không bón 
phân

306,5e 3,73 8,75d 99,ob 1,20 207,0bcđ 48,3bc 88,3

NPKCaMg 888,2a 3,73 11,4a 127,6a 1,15 252,7a 61,9a 90,5

PKCaMg 353,4đ 3,82 9,08d 70,4d 1,17 203,0bcd 44,8C 79,6

NKCaMg 404,8C 3,66 10,4bc 74,8cd 1,13 216,5bc 52,9bc 100,2

NPCaMg 411,4C 3,58 9,23d 79,2cd 1,11 190,ld 51,3bc 95,2

NPKMg 415,oc 3,70 10,lc 89,lbc 1,04 193,7ed 54,8ab 94,0

NPKCa 487,6b 3,70 ll,oab 82,5cd 1,20 223,7b 56,2ab 97,1

FFP 398,3C 3,73 10,lc 101,2b 1,19 206,2bcd 52,5bc 86,0

Mức ý 
nghĩa

* ns * * ns * * ns

CV(%) 3,61 3,30 4,01 10,5 11,4 6,76 9,87 11,9

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị trung bình có chữ theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức 5% (*)  qua phép thửDucan; ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê. cv (%): Độ biến động;
FFB: Bón phân theo nông dân; L *:  Thể hiện độ sáng; a

Theo Valleser (2019) [20], chiều cao của cây 
khóm ’MD-2’ tăng lên với lượng p được bón tăng. 
Chiều cao cây cao nhất (đạt 106 cm) ở nghiệm thức 
bón 211 kg p/ha. Ngược lại, không bón p dẫn đến 
chiều cao cây khóm thấp nhất (80 cm). Tưong tự, 
nghiệm thức khuyết p có chiều cao cây 75,8 thấp hon 
14,2 cm so với nghiệm thức bón đầy đủ dưỡng chất 
N, p, K, Ca và Mg điều này cho thấy p có đáp ứng vói 
chiều cao cây (Bảng 3). Ngoài ra, nghiệm thức 
không bón p cho năng suất (24,2 tấn/ha) thấp hon 
nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, Ca và Mg vói 36,2

*: Tọa độ đỏ/xanh lả; b *:  Tọa độ vàng/xanh lam.
tấn/ha (Hình 1). Kết quả này phù họp với nghiên cứu 
của Valleser (2019), bón 211 kg p/ha cho năng suất 
cao nhất (98,3 tấn/ha) đối vói khóm ’MD-2’, cây 
khóm thiếu p cho năng suất thấp nhất (76,8 tấn/ha). 
Hon nữa, nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, Ca và Mg 
có khối lượng trái và hàm lượng nước đạt 1.409 g/trái 
và 888,2 mL cao hon so với nghiệm thức khuyết p là 
896 g/trái và 404,8 mL (Bảng 5). Kết quả này cho 
thấy, p tham gia vào một loạt các quá trình của cây 
trồng như quang họp, hô hấp, tạo năng lượng, sinh 
tổng họp axit nucleic và là thành phần không thể
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hoạt khoảng 40 enzyme [10].

giảm 22% và chiều dài

òn có vai trò trong sinh lý, tổng

và màu sắc của trái [7]. Theo 
22], bổ sung K giúp tăng sản

khô [19]. Theo Cunha và cs

thiếu của một số cấu trúc thực vật như phospholipit 
[21],

K là chất dinh dưỡng quan trọng trong quá trình 
phát triển, điều chỉnh tiềm năng thẩm thấu của tế 
bào thực vật và kích
Theo Cunha và cs (2021) [4], đường kính cuống trái 

cuống trái tăng 13% so với bón 
đầy đủ dưỡng chất. Khi bón khuyết K, đường kính 
cuống trái thấp hơn sc với các nghiệm thức có bón K 
(Bảng 3). K cần thiết cho sự phát triển của rễ và chồi, 
trái và lá, cũng như sản xuất glucose và sự hấp thu 
chất dinh dưỡng. Hơn nữa, K đóng một chức năng 
quan trọng trong việc duy trì hàm lượng nước trong 
tế bào cũng như sản xuất và huy động carbohydrate 
trong các mô thực vật. Vì vậy, sử dụng nhiều K sẽ 
làm pH giảm [ 13]. K c 
họp protein, phân chia tế bào để cải thiện kích thước, 
hình dạng, hương vị 
Veloso và cs (2001) 
lượng, năng suất khóm tối đa là 79 tấn/ha với liều 
lượng 22,0 g K2O/ cây. Kết quả nghiên cứu của Rios 
và cs (2018) [14] cũng cho biết liều lượng 600 kg 
K2O/ ha cho độ Brix cao với 19,4%.

Ca là chất dinh dưỡng đa lượng cần thiết cho cây 
trồng vói nồng độ trong chồi dao động từ 0,10 đến 
hơn 5% khối lượng
(2021) [3], thiếu hụt Ca giảm 21% độ dày lá D và 14% 
đường kính thân chính so với việc bón đầy đủ dưỡng 
chất. Ở nghiệm thức bón khuyết Ca, đường kính 
thân chính có giá tri 
thức khuyết N, p, K 
nhưng thấp hơn nghiệm thức bón đầy đủ N, p, K, Ca 
và Mg với 5,01 cm (Bl 
một trong những ngu;
điều chỉnh chất lượng trái cây [1]. Tương tự, nghiệm 
thức khuyết Ca có h: un lượng nước, độ Brix, vitamin 
c lần lượt là 415,0 mL, 10,1% và 89,1 mg/kg thấp hơn 
so với nghiệm thức 
và 127,6 mg/kg, theo

Mg điều chỉnh 
họp, tổng họp protein, chuyển hóa lipid và phân bổ 
carbohydrate trong tây trồng [15], [23]. Vi vậy, hàm 
lượng nước và khối lừọng trái ở các nghiệm thức bón 
khuyết N, p, K, Ca và Mg trong khoảng 306,5-487,6 
mL và 699,0-1.009 g, 
nghiệm thức bón đầy 
888,2 mL và 1.409 g 
vói nghiên cứu của Cunha và cs (2019) [3], thiếu Mg 

tương đương vói các nghiệm 
và FFP, dao động 3,74-3,97 cm

ảng 3). Ngoài ra, Ca được coi là 
lyên tố khoáng chất quan trọng

bón đầy đủ vói 888,2 mL, 11,4% 
cùng thứ tự (Bảng 5).

hoạt động của enzym, quang

theo cùng thứ tự thấp hơn so vói 
đủ N, p, K, Ca và Mg lần lượt là 
(Bảng 5). Kết quả này phù họp

làm giảm đường kính, khối lượng trái và hàm lượng 
nước trong trái. Các nghiệm thức bón khuyết một 
trong các dưỡng chất cho thấy kết quả về năng suất 
và thành phần năng suất thấp hơn nghiệm thức bón 
đầy đủ N, p, K, Ca và Mg.

4. KẾT LUẬN VA ĐÉ NGHỊ

4.1. Kết luận

Bón khuyết một trong các dưỡng chất N, p, K, 
Ca hoặc Mg dẫn đến giảm sinh trưởng của cây gồm 
chiều cao cây, tổng số lá, chiều dài lá D, đường kính 
thân chính, chiều dài cuống trái và đường kính cuống 
trái khóm. Không bón N dẫn đến giảm hàm lượng 
nước trong trái và không bón K giảm độ Brix. Màu 
sắc trái biến động lớn giữa các nghiệm thức bón 
phân. Năng suất khóm đạt 36,2 tấn/ha, độ Brix đạt 
11,4% và hàm lượng vitamin c đạt 127,6 mg/kg ở 
nghiệm thức bón đầy đủ các dưỡng chất N, p, K, Ca 
và Mg, trong khi đó, bón phân theo nông dân chỉ đạt 
25,0 tấn/ha, có độ Brix là 10,1% và hàm lượng vitamin 
c đạt 101,2 mg/kg đối vói cây khóm vụ gốc trồng 
trên đất phèn tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, 
tỉnh Hậu Giang.

4.2. Đề nghị

Cần cung cấp các dưỡng chất N, p, K, Ca và Mg 
trong canh tác khóm trên đất phèn tại huyện Long 
Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
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EVALUATION OF GROWTH AND YIELD OF PINEAPPLE RATOON ON ACID SULFATE SOIL 
IN LONG MY DISTRICT, HAU GIANG PROVINCE BY SITE SPECIFIC NUTRIENT MANAGEMENT

Mach Khanh Nhi, Nguyen Quoc Khuong

Summary

, D leaf length (88.5 cm), stem diameter (5.01 cm) and fruit quality as Brix index (11.4%)

The objective of f lis study was to determine the yield response of pineapple ratoon to N, p, K, Ca and Mg 
fertilizers based (n indigenous nutrient supply capacity of acid sulfate soil in Vinh Vien town, king My 
district, Hau Giang provice. The experiment was arranged in a randomized complete block design with 8 
treatments and 4 replicates, including: (i) without applied inorganic fertilizer, (ii) fully fertilized plot of N, p, 
K, Ca and Mg as 
Ca and Mg, (v) fe 
N, p, K and Ca ar I
N, p, K, Ca and Mg increased growth through improvements in plant height (90.0 cm), total number of 
leaves (86.8 leafs)
and vitamin c cor tent (127.6 mg kg1), higher 12.1, 21.5, 12.2,1.05 cm and 1.30%, 26.4 mg kg1 as compared 
to farmers’ fertiliser practice, respectively. The pineapple yield in fully fertilized treatment reached the 
highest value of í I
resulted in lower: deld as compared to fully fertilized application of N, p, K, Ca and Mg.
Keywords: Acid S 'jlfate soil, pineapple, soil chemistry, site specific nutrient management.
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recommended fomular, (ill) fertilized plot of p, K, Ca and Mg, (iv) fertilized plot of N, K, 
•rtilized plot of N, p, Ca and Mg, (vi) fertilized plot of N, p, K and Mg, (vii) fertilized plot of 
d (viii) FFP: farmers’ fertilizer practice. Results revealed that fully fertilized application of

6.2 t ha1 as compared to FFP treatment (25.0 t ha1). Omission use of N, p, K, Ca or Mg
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